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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TUYÊN HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
TỈNH QUẢNG BÌNH                                        

Bản án số: 27/2017/HSST       
Ngày 25-10-2017                       

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Dần
       Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Ngọc Quân
Ông Trần Minh Khai
Thư ký Tòa án, ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Thị Linh Chi - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tham gia 

phiên tòa: Ông Đinh Trần Trung Hiếu - Kiểm sát viên.
                                     Ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường UBND xã Thanh Hóa, huyện 
Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 
số: 26/2017/HSST ngày 04 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Đức Q - Tên gọi khác: K; sinh ngày: 07/01/1980 tại xã T, 
huyện H, tỉnh Quảng Bình; nơi ĐKNKTT: Thôn 5 , xã T, huyện H, tỉnh Quảng Bình; 
Chổ ở hiện nay: Thôn 4, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Trồng trọt; 
trình độ văn hóa: 5/12; Con ông: Nguyễn Đức T - sinh năm 1956; con bà: Nguyễn Thị 
H – sinh năm 1959, đều trú tại thôn 5 xã T, huyện H, tỉnh Quảng Bình; Có vợ: Đinh 
Thị T – sinh năm 1976; Con hai đứa; Tiền án, tiền sự: không; Tạm giữ, tạm giam: 
ngày 05/8/2017. Hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình. Theo lệnh trích xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
1. Chị Đinh Thị T – sinh năm 1976
Trú tại: Thôn 5 , xã T, huyện  H, tỉnh Quảng Bình(có mặt)
2. Bà Nguyễn Thị H – sinh năm 1959.
Trú tại: Thôn 5 , xã T, huyện H tỉnh Quảng Bình (có mặt)
3. Anh  Đinh Thanh H – sinh năm 1992; trú tại: Thôn C, xã T, huyện  H, tỉnh 

Quảng Bình (vắng mặt)
 

NHẬN THẤY:
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Bị cáo Nguyễn Đức Q bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh 
Quảng Bình truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Lúc 19 giờ ngày 05/8/2017 tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 5 , xã 
T, huyện H, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã bắt quả tang 
Nguyễn Đức Q đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Đinh Thanh H sinh 
năm 1992 trú tại xã T, huyện H, tỉnh Quảng Bình. Thu giữ trong túi quần bên phải của 
Đinh Thanh H 04 viên nén màu hồng, dạng thuốc tân dược đựng trong ống nhựa màu 
trắng, mỗi ống nhựa chứa 02 viên; Thu giữ trong túi quần bên trái của Nguyễn Đức Q 
14 viên nén màu hồng dạng thuốc tân dược đựng trong 07 đoạn ống nhựa trắng, mỗi 
ống chứa 02 viên. Khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Q, cơ quan điều tra Công an 
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình thu giữ 06 viên nén màu hồng dạng thuốc tân 
dược được đựng trong 02 ống nhựa màu trắng, mỗi ống chứa 02 viên. 

 Tại bản kết luận giám định số: 729/GĐ – PC54 ngày 08/8/2017 của Phòng kỹ 
thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: 

- 04 viên nén màu hồng thu giữ trong túi quần bên phải của Đinh Thanh H là 
Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,39gam.(Ký hiệu mẫu: A1)

- 14 viên nén màu hồng thu giữ trong túi quần bên trái của Nguyễn Đức Q là  
Methamphetamine, có tổng khối lượng 1,4gam ( Ký hiệu mẫu: A2)

- 06 viên nén màu hồng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Đức Q là  
Methamphetamine, có tổng khối lượng 0,582gam.(Ký hiệu mẫu: A4)

Hoàn trả cho Cơ quan trưng cầu giám định: 0,191gam tại mẫu A1; 1,095gam 
tại mẫu A2; 0,402gam tại mẫu A4, võ bao gói.

 Vật chứng của vụ án:  
- Một phong bì thư số: 729/GĐ – PC54, đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 

đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 0,191 gam.

- Một phong bì thư số: 729/GĐ – PC54 đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 
đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 1,095 gam.

- Một phong bì thư số: 729/GĐ – PC54 đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 
đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 0,402 gam.

- Một xe mô tô biển kiểm soát 73N9- 9476, nhãn hiệu HONDA, loại xe nữ, 
màu sơn đỏ, đen.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, số IMEI: 
354877086083683 và 354877086083691.

- Một điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, số IMEI: 
356946/03719005/9

- Tiền Ngân hàng NNVN đang lưu hành 12.430.000đ(mười hai triệu bốn trăm 
ba mươi nghìn đồng)..
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 Bản cáo trạng số: 29/THQCT – KSĐT – MT ngày 03/10/2017 của Viện kiểm 
sát nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã truy tố Nguyễn Đức Q về tội 
''Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 194 BLHS.

Tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy 
tố Nguyễn Đức Q về tội ''Mua bán trái phép chất ma túy'' theo khoản 1 Điều 194 
BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1, khoản 
2 Điều 46, Điều 33 BLHS xử phạt Nguyễn Đức Q từ 24 đến 30 tháng tù. Thời gian 
chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giữ, tam giam 05/8/2017. Đề nghị xử lý vật 
chứng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 
quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 
Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

XÉT THẤY:
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Đức Q đã nhất trí hoàn toàn với nội dung bản cáo 

trạng được đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa công bố và khai nhận 
toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ 
có trong hồ sơ vụ án, qua đó cho thấy: 

Do có nhu cầu sử dụng ma túy nên Nguyễn Đức Q đã mua ma túy loại 
Methamphetamine của một người đàn ông tại ngã ba Khe Ve thuộc địa phận xã Hóa 
Thanh huyện Minh Hóa không rõ, tên tuổi địa chỉ đưa về cất dấu để sử dụng sau đó 
đưa đi bán cho người khác trong lúc đang bán cho Đinh Thanh H trú tại xã T huyện  
H tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 5 xã T huyện H thì bị Công an huyện 
Tuyên Hóa phát hiện bắt quả tang. Tổng số chất ma túy loại Methamphetamine đã 
được xác định có trọng lượng là 2,372gam. 

Như vậy có đủ căn cứ để khẳng định  bị cáo Nguyễn Đức Q đã  phạm vào tội: 
"Mua bán trái phép chất ma túy" được quy định tại khoản 1 Điều 194 BLHS. Đúng 
như nội dung bản cáo trạng số: 29/THQCT – KSĐT – MT ngày 03/10/2017 của Viện 
Kiểm sát nhân dân huyện Tuyên Hóa đã truy tố và lời phát biểu kết luận vụ án của 
Kiểm sát viên tại phiên tòa.

  Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Đức Q đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ 
quản lý của Nhà nước đối với các loại ma túy, hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, 
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng 
nhân dân. Vì vậy cần áp dụng  khoản 1 Điều 194 BLHS để có mức án  phù hợp với 
hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên cũng cần xem xét để giảm nhẹ  hình phạt cho 
bị cáo vì  trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn, bản 
thân đã biết ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn vợ đau ốm, bệnh tật (có xác 
nhận của chính quyền địa phương) nên cần áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 
BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình và việc cách ly bị cáo ra khỏi 
xã hội là cần thiết để bị cáo có thời gian, điều kiện cải tạo và giáo dục sớm trở thành 
con người tốt, như ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên là có căn cứ hợp lý.
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Trong vụ án này có Đinh Thanh H là người trực tiếp mua ma túy của Nguyễn 
Đức Q, mục đích của H là mua ma túy để sử dụng với số lượng không lớn nên Cơ 
quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã chuyển hồ sơ đến Công an xã Hóa Tiến 
huyện Minh Hóa để xử lý hành chính đối với Đinh Thanh H. Hội đồng xét xử thấy 
hợp lý nên không xem xét.

Về nguồn gốc ma túy: Nguyễn Đức Q khai đã mua của một người đàn ông 
không biết tên tuổi, địa chỉ. Quá trình điều tra cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa 
đang tiến hành xác minh làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không 
xem xét.

Về vật chứng vụ án: 
Cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa đã thu giữ: Chất Methamphetamine có 

tổng trọng lượng là 2,372g (Hai phẩy ba trăm bảy hai gam). Sau khi lấy giám định, số 
Methamphetamine còn lại có trọng lượng là 1,688g (Một phẩy sáu trăm tám tám 
gam), Cơ quan giám định đã hoàn lại cùng vỏ bao gói để xử lý theo vụ án, được niêm 
phong dán kín trong 03 phong bì ghi số 729/GĐ – PC54, có ba dấu đỏ và ba chữ ký 
trên mép dán. Đây là vật chứng của vụ án, vật cấm sử dụng và lưu hành nên áp dụng 
điểm a, đ khoản 2 Điều 76 BLTTHS tịch thu, tiêu hủy. Một chiếc xe mô tô biển kiểm 
soát 73N9 – 9476 có số khung: 478668, số máy: 2233321; nhãn hiệu HONDA, loại xe 
nữ, màu sơn đỏ - đen xe đã qua sử dụng, bên trong không kiểm tra. Tiền Ngân hàng 
nhà nước Việt Nam đang lưu hành số tiền 12.430.000đ. Hai chiếc điện thoại nhãn 
hiệu NOKIA, màu đen. Một chiếc có số IMEI 354877086083683 và 
354877086083691 đã qua sử dụng chủ sở hữu là Nguyễn Đức Q và một chiếc có số 
IMEI 356946/03719005/9 đã qua sử dụng chủ sở hữu là Đinh Thanh H. Hội đồng xét 
xử thấy số vật chứng này quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa đã làm rõ chiếc xe 
mô tô là của chị Đinh Thị T giấy đăng ký xe đứng tên của chị T khi Q lấy đi sử dụng 
làm phương tiện phạm tội chị T không biết nên đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của 
chị T. Số tiền khám xét thu trong người của Nguyễn Đức Q 12.430.000đ trong số tiền 
này có 11.930.000đ là của bà Nguyễn Thị H (mẹ của Q gửi nhờ cất giữ hộ) do đó số 
tiền 11.930.000đ là tài sản thuộc sở hữu của bà H, còn số tiền 500.000đ là số tiền Q 
bán ma túy mà có đây là tài sản do phạm tội mà có. Hai chiếc điện thoại là phương 
tiện mà Q và H sử dụng để liên lạc trong việc mua bán ma túy. Số vật chứng còn lại 
này áp dụng Điều 41 BLHS các điểm a, b,c  khoản 2 Điều 76 BLTTHS trả lại chiếc 
xe mô tô có đặc điểm trên cho chị Đinh Thị T được sở hữu. Trả lại số tiền 
11.930.000đ cho bà Nguyễn Thị H được sở hữu. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số 
tiền 500.000đ và hai chiếc điện thoại nhãn hiệu NOKIA, màu đen. Một chiếc có số 
IMEI 354877086083683 và 354877086083691 đã qua sử dụng chủ sở hữu là Nguyễn 
Đức Q và một chiếc có số IMEI 356946/03719005/9 đã qua sử dụng chủ sở hữu là 
Đinh Thanh H.
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 Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đức Q phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 
phí hình sự sơ thẩm .

Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH:

          Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức Q phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy".
1. Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm  p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ 

luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Q 24 tháng tù. Thời gian chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam (05/8/2017).

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Đức Q 45 ngày để đảm bảo thi hành án theo 
quyết định của Hội đồng xét xử.

2. Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự các điểm a, b, c, đ, khoản 2 Điều 76 Bộ 
luật tố tụng hình sự: 

*/ Tịch thu tiêu hủy: 
 - Một phong bì ghi số 729/GĐ – PC54, đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 
đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 0,191 gam.(Không phẩy một trăm chín mươi mốt gam) và vỏ bao gói.

- Một phong bì thư số 729/GĐ – PC54 đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 
đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 1,095 gam.(Một phẩy không trăm chín mươi lăm gam) và vỏ bao gói.

- Một phong bì thư số 729/GĐ – PC54 đã được niêm phong dán kín, có 03 dấu 
đỏ và 03 chữ ký trên mép dán; bên trong là ma túy có thành phẩm Methamphetamine, 
có trọng lượng 0,402 gam( Không phẩy bốn trăm linh hai gam) và vỏ bao gói.

*/ Tịch thu sung công quỷ Nhà nước:
- Một điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, số IMEI: 

354877086083683 và 354877086083691. Đả qua sử dụng.
- Một điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, số IMEI: 

356946/03719005/9. Đã qua sử dụng.
- Số tiền 500.000đ tiền Ngân hàng nhà nước Việt nam đang lưu hành (Năm 

trăm nghìn đồng) là số tiền do phạm tội mà có.
*/ Trả lại cho bà Nguyễn Thị H trú tại thôn 5 xã T, huyện H số tiền: 

11.930.000đ (Mười một triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng). Trả lại cho chị Đinh 
Thị T trú tại thôn 5, xã T, huyện H: Một xe ô tô biển kiểm soát 73N9- 9476, số khung: 
478668, số máy: 2233321, nhãn hiệu HONDA, loại xe nữ, màu sơn đỏ, đen. Xe đả 
qua sử dụng, bên trong không kiểm tra.

Số vật chứng này hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng của cơ quan Chi 
cục thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 
03/10/2017 giữa Cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện 
tử lập ngày 04/10/2017 giữa đơn vị trả tiền Công an huyện Tuyên Hóa và đơn vị nhận 
tiền Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
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3.  Án phí Hình sự sơ thẩm: Nguyễn Đức Q phải chịu 200.000đ (Hai trăm 
nghìn đồng).

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 
quan. Tuyên bố có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 
án sơ thẩm ngày 25/10/2017 để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử lại 
theo trình tự phúc thẩm. Riêng Đinh Thanh H kể từ ngày bản án được niêm yết tại trụ 
sở UBND xã T, huyện H tỉnh Quảng Bình.

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
 - TAND tỉnh Quảng Bình;                              THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
 -  THADS huyện Tuyên Hóa;                                                                  (Đả ký)
 - Công an huyện Tuyên Hóa;
 - VKSND huyện Tuyên Hóa;
 - Bị cáo, người có QLNV liên quan;
 - Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình;                                                 
 - Lưu hồ sơ vụ án.                                                               

 Trần Thanh Dần 
   

 


